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Phần 1. Kiến thức trọng tâm:
Bài 1. Tự hào truyền thống dân tộc Việt Nam

- Nêu được một số truyền thống của dân tộc Việt Nam.
- Nhận biết được giá trị các truyền thống của dân tộc Việt Nam.

- Kể được một số biểu hiện của lòng tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam.

- Đánh giá được hành vi, việc làm của bản thân và những người xung quanh trong việc thể hiện lòng tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam.

- Thực hiện được những việc làm cụ thể để giữ gìn, phát huy truyền thống dân tộc.

Bài 2. Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc

- Nêu được một số biểu hiện sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới.

- Hiểu được ý nghĩa của việc tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới.

- Thể hiện được bằng lời nói và việc làm thái độ tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới.

- Phê phán những hành vi kì thị, phân biệt chủng tộc và văn hóa.

Bài 3. Lao động cần cù, sáng tạo

- Nêu được khái niệm và biểu hiện của cần cù, sáng tạo trong lao động và một số biểu hiện của cần cù, sáng tạo trong lao động.

- Giải thích được ý nghĩa của cần cù, sáng tạo trong lao động.

- Thể hiện được sự cần cù, sáng tạo trong lao động của bản thân.

- Trân trọng những thành quả lao động; quý trọng và học hỏi những tấm gương cần cù, sáng tạo trong lao động; phê phán những biểu hiện chây lười, thụ động trong lao động.

Phần 2. Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập tự luận:

I. Trắc nghiệm:

Học sinh đọc kĩ các câu hỏi sau và chọn câu trả lời đúng nhất. Mỗi câu trả lời đúng

Câu 1: Để giữ gìn và phát huy truyền thống của quê hương, chúng ta cần lên án hành vi nào sau đây?

A. Tìm hiểu các giá trị tốt đẹp của truyền thống quê hương.

B. Đi ngược lại với truyền thống quê hương.

C. Giữ gìn, phát huy các truyền thống quê hương.

D. Luôn có trách nhiệm với quê hương.

Câu 2: Hát quan họ là nét đẹp truyền thống của tỉnh nào sau đây?

A. Hải Phòng.           B. Hà Nội.                  C. Bắc Ninh.                D. Hải Dương.

Câu 3: Em không đồng ý với nhận định nào dưới đây?
A. Giữ nước từ sớm, từ xa, từ khi nước chưa nguy là truyền thống của dân tộc Việt Nam.

B. Những hoạt động văn hoá, nghệ thuật, lễ hội truyền thống của quê hương là một phần của truyền thống dân tộc Việt Nam.

C. Tự hào về tổ tiên, dòng họ, gia đình của mình chính là tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam.

D. Truyền thống của dân tộc Việt Nam là vô cùng quý giá nên cần phải giữ gìn cẩn thận và hạn chế việc tuyên truyền, quảng bá.

Câu 4: Câu tục ngữ: Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn nói về truyền thống nào của dân tộc ta?
A. Truyền thống thương người.                         B. Truyền thống nhân đạo.

C. Truyền thống tôn sư trọng đạo.                     D. Truyền thống nhân ái.

Câu 5: Sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới được biểu hiện qua:
A. hình dáng bên ngoài                                      B. hình dáng bên ngoài, địa vị

C.địa vị, lời nói, cách ứng xử và các giá trị.

D. hình dáng bên ngoài, địa vị, lời nói, cách ứng xử và các giá trị.

Câu 6:  Điền từ còn thiếu vào chỗ trống, “Mỗi dân tộc đều có những nét riêng về……, truyền thống, ………, tập quán, ngôn ngữ. Đó là những …….. của nhân loại cần được tôn trọng và kế thừa”?
A. Tình cảm/ giọng nói/ tình cảm                    B. Tính cách/ tập quán/ tài sản

C. Tính cách/ phong tục/ vốn quý                    D. Tình cảm/ tập quán/ vốn quý

Câu 7:  Ý nào sau đây đúng?
A. Chỉ nên tôn trọng các quốc gia có các chiến công lừng lẫy

B. Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới là tôn trọng tính cánh, truyền thống, phong tục tập quán,… của các dân tộc

C. Tôn trọng sự đa dạng của các quốc gia giúp chúng ta có thêm nhiều nguồn lợi về kinh tế

D. Chỉ các nước có sự phát triển vượt bậc mới có nền văn hóa đa dạng

Câu 8: Vì sao trong thời đại ngày nay, chúng ta cần thiết phải tôn trọng sự đa dạng và văn hóa của các dân tộc?
A. Vì quá trình hội nhập sâu rộng giữa các quốc gia diễn ra rất nhanh chóng

B. Vì chúng ta cần phải học hỏi thêm từ các quốc gia có nền kinh tế phát triển

C. Vì nếu muốn có được nền kinh tế phát triển chúng ta cần phải tìm hiểu văn hóa của các quốc gia phát triển

D. Vì có thể bổ sung thêm vào văn hóa của nước nhà những điều mới lạ

Câu 9: Vì sao các quốc gia lại muốn giới thiệu các nét đặc trưng về văn hóa của quốc gia mình đến các bạn bè thế giới?
A. Vì đó được coi như là một cách quảng bá hình ảnh của đất nước tới bạn bè quốc tế, giúp mọi người hiểu được về văn hóa của đất nước họ

B. Thu hút du khách nước ngoài đến tham quan du lịch tại quốc gia của mình

C. Nhằm thu hút các nguồn lợi đầu tư vào quốc gia một cách nhanh chóng hơn

D. Giúp mọi người có cái nhìn thiện cảm hơn về nền văn hóa của quốc gia

Câu 10: Theo em, hành động ăn và tìm hiểu về cách làm một món bánh có nguồn gốc từ nước ngoài thể hiện sự tôn trọng về mặt nào?

A. Ẩm thực              B. Bản sắc văn hóa              C. Tính cách            D. Ngôn ngữ

Câu 14:  Tôn trọng và học tập từ các nền văn hóa khác nhau trên thế giới mang đến cho chúng ta lợi ích gì?
A. Biết thêm nhiều món ăn ngon trên thế giới

B. Hiểu biết về những thành tựu về các ngành khoa học kĩ thuật, văn hóa, giáo dục, nghệ thuật

C. Có thêm bạn bè trong và ngoài nước

D. Nắm được những điều đặc trưng về các quốc gia

Câu 11: Việc liên kết đào tạo giữa các cơ sở giáo dục nước ngoài với các cơ sở giáo dục Việt Nam nói đến việc học hỏi trong lĩnh vực nào?

A. Giáo dục và đào tạo.                       B. Kinh tế - xã hội.

C. Quốc phòng - An ninh.                   D. Khoa học - Kĩ thuật.

Câu 12: Việt Nam ký kết Hiệp định liên Chính phủ về sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình với Liên bang Nga, Trung Quốc và Achentina. Điều đó thể hiện điều gì ?
A. Việt Nam học hỏi các nước về Khoa học và công nghệ.

B. Việt Nam học hỏi các nước về khoa học và kĩ thuật.

C. Việt Nam học hỏi các nước về khoa học.

D. Việt Nam học hỏi các nước về Kĩ thuật.

Câu 13: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc có vai trò như thế nào đối với nước ta trên con đường xây dựng đất nước giàu mạnh và phát triển bản sắc dân tộc?

A. Điều kiện.                  B. Tiền đề.                C. Động lực.                  D. Đòn bẩy.

II. Tự luận: 
Câu 1. Thế nào là lao động cần cù, sáng tạo? Nêu ý nghĩa của lao động cần cù, sáng tạo? 
Câu 2. Có quan điểm cho rằng: Chỉ có thể rèn luyện được tính cần cù vì đó là phẩm chất của con người, còn sự sáng tạo không rèn luyện được vì đó là tố chất trí tuệ, do bẩm sinh di truyền mà có.

Em có đồng ý với quan điểm đó không? Tại sao?

Câu 3.  Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Lao động là nghĩa vụ thiêng liêng, là nguồn sống, nguồn hạnh phúc của chúng ta. Trong xã hội ta, không có nghề nào là thấp kém, chỉ những kẻ lười biếng, ỷ lại mới đáng xấu hổ. Người nấu bếp, người quét rác cũng như thầy giáo, kỹ sư,... nếu làm tròn trách nhiệm thì vẻ vang như nhau”.
a) Em có suy nghĩ thế nào về câu nói trên

b) Là công dân-học sinh, em có trách nhiệm gì trong việc rèn luyện sự cần cù, sáng tạo trong học tập, lao động?

Câu 4: Trong đợt dịch bệnh COVID 19 bùng phát, nhà trường có kế hoạch cho các bạn học sinh học trực tuyến tại nhà. Ngoài giờ học M còn cố gắng tìm tòi thêm các phần mềm giúp ôn luyện thêm kiến thức đã được học. K là bạn cùng lớp với M lại có suy trái ngược, K cho rằng việc M đang làm rất vô bổ vì học online không ai có thể kiểm soát được cụ thể tình hình học tập của từng học sinh. 
Em có suy nghĩ như thế nào về ý kiến của bạn K?
Câu 5. Trên đường đi học về, An hỏi Hùng: Hùng ơi! Mấy bài tập cô giáo giao làm thế nào ấy nhỉ? 

Hùng: Cách làm tương tự bài hôm nay cô sữa trên bảng đó, nhưng mình đang suy nghĩ xem có cách giải nào đơn giản hơn không. 

An: Ôi, tớ thấy khó lắm, nghĩ cũng chẳng ra đâu, cậu làm đi rồi cho tớ chép nhé! 

Hùng: Ừ, cũng được, chúng mình là bạn bè mà.

1. Theo em, việc Hùng cho bạn chép bài của mình như vậy là đúng hay sai? Vì sao? Em có nhận xét gì về thái độ học tập của An? 

2. Em hãy đưa ra lời khuyên để giúp An học tập tốt hơn.

Câu 6. Em hiểu ‘như thế nào về câu “ Cái khó ló cái khôn”, “Có công mài sắt có ngày nên kim?

--- HẾT---
CHÚC CÁC EM ÔN TẬP TỐT

